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Tóm tắt: Cải thiện các thực hành bền vững trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất là một trong những 

chương trình ưu tiên quốc gia tại các thị trường đang phát triển. Các doanh nghiệp, đặc biệt là 

doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được khuyến khích đạt được các chứng chỉ tiêu chuẩn môi 

trường để góp phần bảo vệ môi trường cũng như cải thiện lợi thế cạnh tranh. Mặc dù vậy, các 

nghiên cứu hiện tại về các yếu tố thúc đẩy DNNVV tại các quốc gia mới nổi đạt được các chứng chỉ 

môi trường vẫn còn rất hạn chế. Bài viết này tập trung nghiên cứu các yếu tố đặc điểm doanh 

nghiệp và chỉ ra quy mô doanh nghiệp, khả năng tài chính, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, định 

hướng chủ động của nhà quản lý và mối quan hệ với nhà cung ứng là các yếu tố có ảnh hưởng đến 

khả năng đạt được chứng chỉ môi trường của các DNNVV tại Việt Nam.  

Từ khóa: Chứng chỉ tiêu chuẩn môi trường; Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); Đặc điểm doanh 

nghiệp; Việt Nam 

Giới thiệu 

Suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu 

có những tác động tiêu cực đến chất lượng môi 

trường, hệ sinh thái, an ninh lương thực, sức 

khỏe con người và khả năng sinh kế trên phạm 

vi toàn cầu và địa phương (IPCC, 2014). Do 

đó, vấn đề cải thiện môi trường đang trở thành 

mối quan tâm hàng đầu trên toàn cầu và điều 

này đã khiến cho vai trò của các chứng chỉ đạt 

tiêu chuẩn môi trường trong hoạt động thương 

mại ngày càng trở nên quan trọng hơn (De 

Chiara, 2016). Các chứng nhận này thể hiện 

những cam kết của doanh nghiệp (DN) trong 

vấn đề bảo vệ môi trường. Việc đạt được các 

chứng chỉ tiêu chuẩn môi trường đã được 

chứng minh là không chỉ thúc đẩy hiệu quả 

doanh nghiệp, cải thiện truyền thông nội bộ và 

bên ngoài mà còn có vai trò trong việc nâng 

cao hình ảnh và uy tín của DN (To & Tang, 

2014), cải thiện lợi thế cạnh tranh (Yang et al., 

2010) và có tác động tích cực đến hoạt động 

môi trường của DN (Berghoef & Dodds, 

2013), qua đó gián tiếp có những tác động tích 

cực đến kết quả kinh tế (Eng Ann et al., 2006), 

kết quả tài chính (Feng & Wang, 2016), kết 

quả thị trường (Prieto-Sandoval et al., 2016), 

kết quả hoạt động (Treacy et al., 2019) và kết 

quả xã hội (Prajogo et al., 2012) của DN.  

Nhờ có những ưu điểm này, các chứng chỉ 

tiêu chuẩn môi trường đã được các DN ở nhiều 

quốc gia áp dụng rộng rãi (Baek, 2018). Mặc 

dù vậy, các nghiên cứu hiện tại chủ yếu nghiên 

cứu việc áp dụng chứng nhận môi trường ở các 

thị trường đã phát triển, các nghiên cứu đối với 

thị trường đang phát triển vẫn còn rất hạn chế. 

Trong khi đó, ở các nước đang phát triển như 

Việt Nam, lĩnh vực công nghiệp là một trong 

những ngành đóng góp đáng kể vào hiện trạng 
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suy thoái môi trường và là một trong những 

nguyên nhân hàng đầu gây ô nhiễm nước, chất 

thải rắn và không khí (Cục quản lý thương mại 

quốc tế, 2019). Do đó, việc thúc đẩy khả năng 

đạt được các chứng chỉ môi trường tại các 

DNNVV ở các thị trường mới nổi sẽ phần nào 

giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi 

trường vào thúc đẩy phát triển bền vững trên 

phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam hiện nay, do 

sự thiếu hiểu biết rộng rãi về các quy định môi 

trường dẫn đến vấn đề thực thi cũng như các 

nỗ lực đạt được các tiêu chuẩn về môi trường 

còn nhiều hạn chế, đây cũng là một động lực 

khiến cho việc nghiên cứu về các chứng chỉ 

tiêu chuẩn môi trường tại Việt Nam nói riêng 

và các nước đang phát triển nói chung đang trở 

thành một đề tài cấp thiết. 

Bài viết này tập trung nghiên cứu các nhân 

tố đặc điểm DN có ảnh hưởng đến khả năng 

đạt được chứng chỉ tiêu chuẩn môi trường của 

các DNNVV tại Việt Nam. Kết quả nghiên 

cứu sẽ đóng góp một bằng chứng thực nghiệm 

tại một thị trường của quốc gia đang phát triển 

là Việt Nam vào nhóm các nghiên cứu về 

chứng nhận môi trường trên thế giới. Bên cạnh 

đó, kết quả nghiên cứu cũng đề ra một số định 

hướng cho Chính phủ và DN trong việc xây 

dựng các chương trình và chính sách hỗ trợ, 

định hướng nhằm nâng cao tỷ lệ đạt được 

chứng chỉ tiêu chuẩn môi trường của các 

DNNVV tại Việt Nam trong thời gian tới.  

1. Cơ sở lý thuyết  

1.1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt 

Nam  

Theo Luật Doanh nghiệp (Nghị định số 

39/2018/NĐ-CP), DN được chia làm 3 nhóm: 

DN siêu nhỏ, DN nhỏ và DNNVV. Trong đó, 

DN siêu nhỏ có ít hơn 10 lao động, DN nhỏ có 

từ 10 đến 100 lao động, DN vừa có từ 100 đến 

200 lao động. Số lượng này đã bao gồm nhân 

sự toàn thời gian, bán thời gian và thời vụ. 

Chính phủ Việt Nam đánh giá cao tầm quan 

trọng của DNNVV đối với sự tăng trưởng và 

phát triển kinh tế chung của cả nước. Năm 

2019, các DNNVV đại diện cho 98% tổng số 

DN cả nước, đóng góp khoảng 50% tổng sản 

phẩm quốc nội (GDP) và chiếm 50% tỷ lệ lao 

động cả nước (Dezan Shira & Associates, 

2020). Các chính sách trong thời kỳ Đổi mới 

từ năm 1986 tập trung sự phát triển của khu 

vực tư nhân đặc biệt đã thúc đẩy tinh thần kinh 

doanh của khu vực DNNVV và là một trọng 

tâm đáng kể trong các cải cách của Chính phủ 

(Nguyen & Mort, 2016). Sự phát triển của các 

DNNVV đã tạo tiền đề cho một nền kinh tế 

phát triển bền vững, hội nhập với khu vực và 

toàn cầu. Bằng chứng là, kể từ năm 1986, Việt 

Nam được nhận định là một trong những nền 

kinh tế phát triển nhanh nhất ở khu vực châu Á 

có mối quan hệ chặt chẽ với nền kinh tế toàn 

cầu (Jaax, 2020). 

1.2. Chứng nhận môi trường  

Các chứng chỉ tiêu chuẩn môi trường thể 

hiện cam kết của DN trong vấn đề bảo vệ môi 

trường. Mọi DN ở Việt Nam đều được khuyến 

khích đạt được các chứng nhận bảo vệ môi 

trường quốc gia, chứng nhận đã bao hàm các 

nội dung của Luật bảo vệ môi trường (LEP) 

2005, Nghị định 29/2011 và thông tư 2781/TT-

KCM. Để có được chứng nhận này từ Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, DN phải hoàn thành 

một bản đánh giá tác động môi trường thể hiện 

việc tuân thủ các biện pháp kiểm soát ô nhiễm 

và môi trường mà DN đã cam kết thực hiện. 

Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 

năm 2011 về Đánh giá môi trường chiến lược, 

đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ 

môi trường yêu cầu các DN có các hoạt động 

gây ô nhiễm và tổn hại đến môi trường cần phải 

thực hiện một bản đánh giá tác động môi 

trường đầy đủ và nhận được sự phê duyệt cho 

bản đánh giá đó. Theo thông tư 2781/TT-KCM, 

một số ngành như ngành da được yêu cầu phải 
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chứng nhận đạt tiêu chuẩn về môi trường là 

điều kiện bắt buộc. 

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng 

đạt được chứng nhận môi trường  

Các yếu tố bên trong và bên ngoài là hai 

nhóm yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng 

một DN sẽ đạt được chứng nhận môi trường. 

Các động lực bên ngoài DN đã được chứng 

minh trong nhiều nghiên cứu bao gồm việc 

tuân thủ luật pháp và quy định nhằm phòng 

ngừa rủi ro pháp lý (Morrow & Rondinelli, 

2002), hàng rào thương mại xanh (To & Tang, 

2014), đối phó với cạnh tranh (Boiral & Henri, 

2012), cải thiện hình ảnh của DN (Schylander 

& Martinuzzi, 2007), đối phó với áp lực từ thị 

trường (Darnall, 2006). Bài viết này tập trung 

vào nhóm các yếu tố bên trong của DN bao 

gồm nhóm yếu tố đặc điểm DN (loại hình DN, 

số chủ sởỡ hữu, tổng tài sản, mối quan hệ với 

nhà cung ứng) và nhóm yếu tố đặc điểm của 

người ra quyết định (đặc điểm dân tộc, định 

hướng chủ động và trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ).  

 Loại hình doanh nghiệp 

Theo King et al. (2005), các DN sở hữu 

nước ngoài dễ dàng đạt được chứng nhận môi 

trường với tỷ lệ cao hơn các DN nội địa. Ở 

Việt Nam, các DN có vốn đầu tư nước ngoài 

trong ngành thực phẩm có tỷ lệ tuân thủ các 

quy định về môi trường cao nhất (Phan & 

Phạm, 2012). Do đó, ta có giả thuyết sau: 

H1. Loại hình DN có ảnh hưởng đến khả 

năng đạt được chứng nhận môi trường. 

Quy mô doanh nghiệp  

Một số nghiên cứu (ví dụ Alberti et al., 

2000; Nishitani, 2009) đã khẳng định rằng các 

DN lớn có nhiều khả năng đạt được các tiêu 

chí về môi trường hơn là các DN nhỏ, do để 

đạt được các tiêu chuẩn của các chứng nhận 

môi trường này, DN cần phải đầu tư thời gian 

và tiền bạc (Montiel and Husted 2009). Theo 

Graafland and Smid (2016), các DN nhỏ do 

điều kiện tài chính hạn chế, họ thường chỉ sử 

dụng các công cụ quản lý đơn giản nhằm quản 

lý các vấn đề về môi trường mà không tốn quá 

nhiều chi phí. Trong khi đó, các DN lớn 

thường có bộ phận tiếp thị và quan hệ khách 

hàng, do đó họ dễ dàng nắm bắt được nhu cầu 

của khách hàng và trong nhiều trường hợp việc 

đạt được các chứng chỉ môi trường cũng nhằm 

mục đích đáp ứng yêu cầu từ phía khách hàng 

(Delmas and Toffel, 2008). Bên cạnh đó, các 

DN lớn có khả năng đạt được chứng chỉ nhanh 

hơn do mức năng lực trung bình của họ vốn dĩ 

đã cao hơn các DN nhỏ (Nakamura, Takahashi 

và Vertinsky, 2001). Các nghiên cứu trước đây 

đã chỉ ra rằng, rào cản lớn nhất trong việc đạt 

được các chứng nhận môi trường là vấn đề chi 

phí (Orsato, 2006) hay còn được gọi là “chi 

phí xanh”. Chi phí này bao gồm quá trình vận 

hành của các tổ chức cấp chứng nhận, thời 

gian bỏ ra để xây dựng bộ tiêu chí, quy trình, 

sửa đổi, phát triển các tài liệu cần thiết và đào 

tạo nhân lực (Zutshi và Sohal, 2004b). Ngoài 

khoản phí ban đầu để được cấp giấy chứng 

nhận, các DN còn cần phải trả khoản phí duy 

trì chứng nhận hằng năm (phục vụ cho hoạt 

động kiểm toán và quản lý tài liệu) (Bansal và 

Bogner, 2002). Các khoản chi phí này cho thấy 

rằng, để đạt được chứng nhận môi trường, các 

DN cần phải có nguồn tài chính đáng kể 

(Orsato 2006). Ở một số quốc gia như Đan 

Mạch, năng lực tài chính chính là yếu tố quyết 

định trong việc DN có thể đạt được các chứng 

nhận môi trường hay không (Mosgaard & 

Kristensen, 2020). Quy mô DN có thể được 

thể hiện qua số chủ sở hữu và tổng tài sản của 

DN đó. Cụ thể, DN càng lớn thì càng có nhiều 

chủ sở hữu và có tổng tài sản càng lớn. Do đó 

ta có giả thuyết như sau: 
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H2. Số chủ sở hữu của DNNVV có ảnh 

hưởng đến khả năng đạt được chứng nhận môi 

trường. 

H3. Tổng tài sản của các DNNVV có ảnh 

hưởng đến khả năng đạt được chứng nhận môi 

trường. 

Mối quan hệ xã hội 

Các DN thường sử dụng mối quan hệ xã 

hội của mình để tiếp cận với nhiều nguồn lực 

bao gồm nguồn lực tài chính (Archer, Sharma, 

& Su, 2020), cơ hội thị trường và sản phẩm 

(Onofrei, Nguyen, Zhang, & Fynes, 2020), 

công nghệ bao gồm máy móc và thiết bị (Liao, 

2018), các ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động 

tạo ra giá trị khác như các sáng kiến về môi 

trường (Halme & Korpela, 2014). Trong một 

nghiên cứu về 113 DN ở 12 quốc gia, Amran, 

Lee, & Devi (2014) đã chỉ ra rằng, các DN có 

nhiều khả năng tham gia vào các thực hành 

bền vững mà họ báo cáo công khai hay khi các 

chương trình phát triển bền vững của họ có 

liên quan đến các mối quan hệ và các liên 

minh chiến lược bên ngoài. Kết quả nghiên 

cứu của Liao (2018) cũng chỉ ra rằng, mối 

quan hệ xã hội thúc đẩy việc đạt được các 

chứng chỉ môi trường tại các DNNVV tại Việt 

Nam. Các mối quan hệ xã hội của DN nói 

chung bao gồm mối quan hệ với nhà cung ứng, 

nhà phân phối, khách hàng, cơ quan chính 

phủ…Do đó ta có giả thuyết sau đây:             

H4. Mối quan hệ với nhà cung ứng của các 

DNNVV có ảnh hưởng đến khả năng đạt được 

chứng nhận môi trường. 

 HÌNH 1. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

Đặc điểm của người ra quyết định 

Potoski and Prakash (2005) đã chỉ ra rằng 

trình độ giáo dục của người đứng đầu có ảnh 

hưởng đến việc đạt được chứng nhận môi 

trường. Zeng và cs. (2005) cho rằng, nhận thức 

về các vấn đề môi trường của các chủ sở hữu 

và nhà quản lý của DN có ảnh hưởng đến việc 

thực hiện các tiêu chuẩn môi trường của DN 

đó. Tương tự như vậy, Ang & Morad (2014) 

cho rằng mối quan tâm của lãnh đạo về môi 

trường là khía cạnh quan trọng nhất trong việc 

DN có thực hành bảo vệ môi trường và có đạt 

được các tiêu chuẩn chứng nhận môi trường 

hay không. Các nghiên cứu của Corbett and 

Kirsch 2009a; Jacobs, Singhal, and 

Subramanian 2010 đã chứng minh mối tương 

quan tích cực giữa đặc điểm, tầm nhìn của 

người ra quyết định DN và khả năng đạt được 
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chứng chỉ tiêu chuẩn môi trường. Do đó, ta có 

giả thuyết sau đây:  

H5. Đặc điểm dân tộc của người ra quyết 

định tại DNNVV có ảnh hưởng đến khả năng 

đạt được chứng nhận môi trường. 

 H6. Định hướng chủ động của người ra 

quyết định tại DNNVV có ảnh hưởng đến khả 

năng đạt được chứng nhận môi trường. 

H7. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của 

người ra quyết định tại DNNVV có ảnh hưởng 

đến khả năng đạt được chứng nhận môi 

trường. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết sử dụng bộ dữ liệu từ khảo sát 

DNNVV Việt Nam, được thực hiện trong năm 

2015 bởi Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

Việt Nam (ILSSA), Bộ Lao động, Thương 

binh và Xã hội (MOLISA) với sự hợp tác của 

Nhóm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (DERG) 

tại Đại học Copenhagen, Đan Mạch và Viện 

Nghiên cứu Kinh tế Phát triển Thế giới tại Đại 

học Liên Hợp Quốc (UNU-WIDER). Số liệu 

đã khảo sát gồm có 2.647 DN tại 10 tỉnh thành 

của Việt Nam, bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, 

Hà Tây, Phú Thọ, Quảng Nam, Nghệ An, 

Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí 

Minh và Long An. Số liệu được thu thập sử 

dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp đối với 

chủ và nhà quản lý DN Mẫu nghiên cứu đại 

diện cho nhóm DN không thuộc sở hữu nhà 

nước ở các tỉnh được lựa chọn thông hai 

nguồn: điều tra thành lập (2002) và khảo sát 

công nghiệp (2004-2006) từ Tổng cục Thống 

kê Việt Nam (GSO). Mô hình Logit là mô hình 

phi tuyến tính sử dụng phương pháp xác định 

khả năng xảy ra tối đa để phân tích một biến 

nhất định (Brooks, 2008) và được áp dụng 

nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả 

năng đạt được chứng chỉ tiêu chuẩn môi 

trường của DNNVV tại Việt Nam. Hồi quy 

logit có thể đưa ra các dự đoán từ 0 đến 1, 

được sử dụng khá phổ biến trong trường hợp 

biến phụ thuộc là biến nhị phân (Menard, 

2002). Trong nghiên cứu này, mô hình hồi quy 

logistic nhị phân được áp dụng để đo lường 

khả năng một DN có thể đạt được chứng chỉ 

tiêu chuẩn môi trường. Trong trường hợp này, 

biến phụ thuộc là biến nhị phân có hai giá trị; 

giá trị 1 hàm ý rằng DN có thể đạt được chứng 

nhận mang giá trị P (Y = 1), trong khi giá trị 0 

hàm ý rằng DN không đạt được chứng nhận 

mang giá trị 1 - P (Y = 1). Trong đó, X1, X2, [. 

. . ], và Xn (n là số biến độc lập) là các biến có 

ảnh hưởng đến việc xác định Y, xác định khả 

năng một DN đạt được chứng nhận. 

Mô hình Logit tổng quát có dạng sau:  

LogitP = α + β1X1 + β2X1 + . . . + βmXm 

Trong đó, m số lượng biến độc lập trong 

nghiên cứu. Các biến nghiên cứu bao gồm loại 

hình DN/tư cách pháp nhân, số lượng chủ sở 

hữu, dân tộc, trình độ chuyên môn, tổng tài 

sản, số lượng nhà cung cấp, định hướng chủ 

động (Bảng 1). 

BẢNG 1. TƯƠNG QUAN KỲ VỌNG GIỮA BIẾN GIẢI THÍCH VÀ BIẾN PHỤ THUỘC  

(KHẢ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG CHỈ) 

STT Biến giải thích Mô tả Tương quan 

kỳ vọng 

1 Loại hình DN / tư cách 

pháp nhân  

1-Thành lập hộ gia đình / doanh nghiệp 

2-Tư nhân (sở hữu riêng) 

3-Hợp danh 

4-Tập thể / hợp tác xã 

5-Công ty trách nhiệm hữu hạn 

+ 
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6- Công ty cổ phần có vốn nhà nước 

7-Công ty cổ phần không có vốn nhà nước 

8-Liên doanh có vốn nước ngoài 

9-Doanh nghiệp nhà nước (trung ương) 

10-Doanh nghiệp nhà nước (địa phương) 

2 Số chủ sở hữu  1 = Nhiều chủ sở hữu 

0 = Một chủ sở hữu 

+ 

3 Dân tộc người trả lời  1 = Kinh 

2 = Hoa 

3 = Khác 

+ 

4 Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ người trả lời  

1 = Không có tay nghề 

2 = Trình độ kỹ thuật chưa có chứng chỉ 

3 = Sơ cấp nghề 

4 = Trung cấp nghề 

5 = Trung cấp chuyên nghiệp 

6 = Cao đẳng nghề 

7 = Cao đẳng 

8 = Đại học trở lên 

+ 

5 Tổng tài sản  Giá trị tổng tài sản năm 2015 (triệu đồng) + 

6 Mối quan hệ với nhà 

cung cấp  

Số lượng nhà cung cấp + 

7 Định hướng chủ động  Con người cần phải làm việc chăm chỉ thì mới 

thành công  

+ 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Thống kê mô tả 

Bảng 2 chỉ ra rằng, khoảng 13,56% 

DNNVV tại Việt Nam đã đạt chứng nhận về 

môi trường. Trong số các DNNVV thì hộ DN 

chiếm đa số với 62,83%. Bên cạnh đó, 86,25% 

DN chỉ có một chủ sở hữu với hầu hết chủ sở 

hữu không có chứng chỉ chuyên môn kĩ thuật. 

Lý do chính các DN đăng ký chứng nhận về 

môi trường vì đó là yêu cầu pháp lý hoặc của 

cơ quan nhà nước (43,73%).  

BẢNG 2. THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN SỐ  

 Biến giải thích Mô tả Số lượng Tỷ lệ 

Loại hình DN/tư 

cách pháp nhân  

Hộ gia đình 1.663 62,83 

Tư nhân 167 6,31 

Công ty hợp danh 4 0,15 

Tập thể / Hợp tác xã 50 1,89 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 635 23,99 

Công ty cổ phần có vốn nhà nước 10 0,38 

Công ty cổ phần không có vốn nhà nước 118 4,46 

Sở hữu  
Một chủ sở hữu 2.283 86,25 

Nhiều chủ sở hữu 364 13,75 

Dân tộc  Kinh 2.487 93,96 
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Hoa 143 5,4 

Khác 17 0,64 

Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ  

Không có tay nghề       86 3,25 

Trình độ kỹ thuật chưa có chứng chỉ 893 Sơ 

Sơ cấp nghề 528 19,95 

Trung cấp nghề 234 8,84 

Trung cấp chuyên nghiệp 192 7,25 

Cao đẳng nghề 51 1,93 

Cao đẳng 139 5,25 

Đại học trở lên 524 19,8 

Chứng nhận môi 

trường  

Không 2.288 86,44 

Có 359 13,56 

Lý do để được cấp 

giấy chứng nhận 

môi trường 

Giảm chi phí (về lâu dài) 11 3,06 

Thu hút hoặc theo yêu cầu của khách hàng 20 5,57 

Yêu cầu cơ quan nhà nước/pháp lý 157 43,73 

Lý do cá nhân 12 3,34 

Cải thiện điều kiện làm việc cho lao động 153 42,62 

Khác 6 1,67 

3.2. Kết quả hồi quy Logit 

BẢNG 3. KẾT QUẢ HỒI QUY LOGIT 

 

Tỉ số 

Odds. 

Sai số 

chuẩn t P>|t| 95% khoảng tin cậy 

Loại hình doanh nghiệp       

Tư nhân 6,727796 1,686029 7,61 *** 4,116711 10,99485 

Tập thể / hợp tác xã 6,723672 2,570726 4,98 *** 3,178033 14,22508 

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn 7,113034 1,468485 9,50 *** 4,745964 10,66069 

Công ty cổ phần có vốn 

nhà nước 6,042625 4,901319 2,22 ** 1,232525 29,62482 

Công ty cổ phần không có 

vốn nhà nước  5,446767 1,70881 5,40 *** 2,945046 10,07362 

Số chủ sở hữu       

Nhiều chủ sở hữu 1,903894 0,3384455 3,61 *** 1,343783 2,69747 

Dân tộc            

Hoa 1,823282 0,4951354 2,21 ** 1,070777 3,10462 

Khác 1,937154 1,463777 0,88 0,382 0,4405226 8,518439 

Trình độ chuyên môn kĩ 

thuật 

      

Trình độ kỹ thuật chưa có 

chứng chỉ 0,4352627 0,1793563 -2,02 ** 0,1940893 0,9761158 

Sơ cấp nghề 0,3704287 0,1657242 -2,22 ** 0,154131 0,890265 
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Trung cấp nghề 0,4465574 0,2101077 -1,71 * 0,1775752 1,122981 

Trung cấp chuyên nghiệp 0,8831701 0,3852328 -0,28 0,776 0,3756263 2,076504 

Cao đẳng nghề 0,7287757 0,3919532 -0,59 0,556 0,2539786 2,091176 

Cao đẳng 0,9586407 0,4217829 -0,10 0,924 0,4047101 2,270741 

Đại học trở lên 0,9024121 0,3668329 -0,25 0,801 0,4068078 2,0018 

Tổng tài sản 1,000014 4,063-06 3,56 *** 1,000007 1,000022 

Mối quan hệ với nhà cung 

cấp  1,008483 0,0047176 1,81 * 0,9992793 1,017772 

Định hướng chủ động 1,115456 0,057415 2,12 ** 1,008414 1,233859 

Hằng số 0,0274939 0,0136056 -7,26 *** 0,0104235 0,0725206 

Nguồn: Tính toán của tác giả. 

Ghi chú: ***,**,*: có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5%, 10%. 

Dựa vào kết quả kiểm định mức độ phù hợp 

của mô hình, ta cógiá trị p <0.01 như vậy mô 

hình tổng quát cho thấy mối tương quan giữa 

biến phụ thuộc và các biến độc lập trong mô 

hình có ý nghĩa thống kê với khoảng tin cậy 

trên 99%, có nghĩa là tất cả các biến được sử 

dụng trong mô hình đều khác 0. Giá trị -2Log 

likelihood = 775,60085 thể hiện mức độ phù 

hợp tổng quát của mô hình. Chỉ số R2 giả 

Pseudo là 0,262 cho thấy 26,2% sự thay đổi của 

biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc 

lập có ý nghĩa thống kê trong mô hình. 

Kết quả hồi quy chỉ ra rằng, tất cả các biến 

nghiên cứu đều có ảnh hưởng đến khả năng đạt 

được chứng nhận môi trường của DNNVV tại 

Việt Nam. Cụ thể, các DN trách nhiệm hữu hạn 

có xác suất đạt được chứng nhận cao nhất, theo 

sau là DN tư nhân, hợp tác xã, DN cổ phần vốn 

nhà nước và DN cổ phần không có vốn nhà 

nước. DN có nhiều chủ sở hữu  trong cơ cấu 

quản trị cũng có ảnh hưởngtích cực đến tỷ lệ 

đạt được chứng nhận do quá trình ra quyết định 

phải là sự thống nhất giữa các chủ sở hữu, nhờ 

vậy, các quyết định được đưa ra sẽ mang tính 

chất khách quan và đa chiều hơn, vì lợi ích của 

đa số và sự phát triển lâu dài chứ không vì lợi 

ích của bất kỳ cá nhân nào. Các đặc điểm của 

người ra quyết định DN cũng có ảnh hưởngđến 

tỷ lệ đạt được chứng nhận. Cụ thể, DN có chủ 

sở hữu người dân tộc Hoa có xác suất  đạt được 

chứng nhận cao hơn DN có chủ sở hữu là dân 

tộc Kinh và các dân tộc khác. Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ cao nhất có ảnh hưởng đến việc 

đạt được chứng nhận về môi trường của 

DNNVV. Mặc dù vậy, so với nhóm đối chứng 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao nhất, các 

DN có chủ hoặc người quản lý ở trình độ  bao 

gồm không có tay nghề, trình độ chưa có chứng 

chỉ, trình độ sơ cấp nghề có xác suất đạt chứng 

chỉ cao hơn. Còn các mức chuyên môn nghiệp 

vụ cao hơn 3 cấp kể trên lại không có ý nghĩa 

giải thích đối với xác suất đạt được chứng chỉ 

của DN. Lý giải cho điều này có thể bởi vì các 

chủ DN có trình độ chuyên môn nghiệp vụ thấp 

sẽ nỗ lực cố gắng hơn để đạt được các chứng 

nhận môi trường như một cách để xây dựng 

hình ảnh và sự tín nhiệm cho DN và bù đắp cho 

sự thiếu hụt về trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

của mình.  

Quy mô DN thể hiện qua tổng tài sản  cũng 

có tương quan thuận chiều đến khả năng đạt 

được chứng chỉ môi trường của DNNVV. DN 

càng lớn thì càng có nhiều nguồn lực để đáp 

ứng được các bộ tiêu chí trong các chứng nhận 

tiêu chuẩn về môi trường. Tương tự, các DN 

càng có nhiều mối quan hệ với các nhà cung 

ứng thì càng có khả năng đạt được chứng chỉ 

về môi trường. Trong mối quan hệ giữa DN và 

nhà cung ứng, để lựa chọn được nhà cung ứng 
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phù hợp hướng đến mục tiêu phát triển bền 

vững, bản thân DN cũng cần thể hiện việc đề 

cao các tiêu chí về bảo vệ môi trường thông 

qua việc đạt được các chứng chỉ tiêu chuẩn về 

môi trường. Việc sở hữu chứng nhận về môi 

trường sẽ giúp DN trở nên đáng tin cậy hơn 

với các đối tác, nhà cung ứng, qua đó dễ dàng 

xây dựng mối quan hệ dài hạn với họ. Chủ DN 

có định hướng chủ động và dài hạn cũng sẽ 

định hướng cho DN theo đuổi các chứng chỉ 

về môi trường vì họ hiểu rằng, một DN muốn 

đạt được sự thành công bền vững thì cần đề 

cao sự phát triển cân bằng giữa lợi nhuận và 

bảo vệ môi trường.  

Kết luận và đề xuất nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy logit 

để xác định các đặc điểm của DN ảnh hưởng 

đến khả năng đạt chứng nhận tiêu chuẩn môi 

trường của các DNVVN Việt Nam. Kết quả 

phân tích dữ liệu của 2.647 DNVVN tại Việt 

Nam được khảo sát trong năm 2015 cho thấy, 

có 07 yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đạt 

được chứng nhận môi trường, bao gồm loại 

hình DN/tư cách pháp nhân, quyền sở hữu, 

dân tộc của chủ sở hữu, trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ chủ sở hữu, tổng tài sản, mối quan 

hệ với nhà cung cấp, định hướng chủ động 

của lãnh đạo DN. Nghiên cứu này đóng góp 

kết quả thực nghiệm từ thị trường quốc gia 

đang phát triển vào nhóm các nghiên cứu về 

việc áp dụng chứng chỉ môi trường. Bên cạnh 

đó, kết quả nghiên cứu cũng giúp xác định 

các DN đang có những nỗ lực thực hiện trách 

nhiệm với môi trường và hướng đến phát 

triển bền vững thông qua việc đạt được các 

chứng nhận về môi trường.  

Mặc dù vậy, nghiên cứu này vẫn tồn tại 

một số hạn chế mà các nghiên cứu trong 

tương lai có thể cải thiện và phát triển. Thứ 

nhất, dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu 

này được thu thập vào năm 2015, kết quả 

nghiên cứu sẽ có độ tin cậy cao hơn nếu có 

thể thu thập được dữ liệu bảng giữa nhiều 

quốc gia hoặc nhiều khoảng thời gian để qua 

đó quan sát được sự biến động của các biến 

phụ thuộc. Thứ hai, các mô hình, kỹ thuật, 

phần mềm khác nhau cũng có thể được áp 

dụng để nghiên cứu chủ đề này nên các 

nghiên cứu trong tương lai có thể thực hiện so 

sánh kết quả nghiên cứu cùng chủ đề nhưng 

sử dụng các phương pháp, mô hình, kỹ thuật, 

phần mềm nghiên cứu khác nhau. Thứ ba, có 

những yếu tố bên ngoài khác ảnh hưởng đến 

khả năng đạt được chứng nhận môi trường mà 

chưa được đề cập trong phạm vi nghiên cứu 

này. Do đó, các nghiên cứu trong tương lai có 

thể phát triển nghiên cứu bằng cách sử dụng 

dữ liệu bảng ở các nhiều quốc gia và nhiều 

khoảng thời gian khác nhau, áp dụng các 

phương pháp nghiên cứu khác nhau và thêm 

các yếu tố bên ngoài khác vào mô hình 

nghiên cứu.  
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